
Môn học/nhóm:  Đồ án 2 (0101100845)-01 Số tín chỉ: 1

STT Mã SV Ng/Sinh Tên lớp Giảng viên hướng dẫn

1 2032221327 Nguyễn Phúc Hậu 23/10/2004 13DHTDH02

2 2032210425 Võ Tá Hiếu 22/10/2002 12DHTDH06

3 2032210083 Lê Quang Huy 28/10/2003 12DHTDH01

4 2032221646 Nguyễn Thanh Huy 15/12/2004 13DHTDH02

5 2032222113 Đặng Nguyễn ĐăngKhoa 18/04/2004 13DHTDH02

6 2032221950 Nghiêm Xuân Kỳ 01/06/2004 13DHTDH02

7 2032222209 Phạm Hoàng Lâm 01/06/2004 13DHTDH02

8 2032222784 Phan Văn Nam 23/04/2004 13DHTDH03

9 2032223079 Hàn Thiên Bửu Ngọc 06/05/2004 13DHTDH02

10 2032217500 Phạm Trung Nguyên 18/06/2003 12DHTDH07

11 2032223170 Phạm Trung Nguyên 17/09/2004 13DHTDH01

12 2032223609 Lê Ngọc Tấn Phát 06/10/2003 13DHTDH03

13 2032223757 Nguyễn Công Phúc 03/03/2004 13DHTDH01

14 2032223840 Vũ Đức Anh Phương 09/04/2004 13DHTDH02

15 2032223946 Hồ Phúc Quân 28/07/2004 13DHTDH02

16 2032224853 Đới Tiến Thắng 16/11/2004 13DHTDH03

17 2032224729 Phạm Hữu Thạnh 17/02/2003 13DHTDH03

18 2032210436 Phạm Hoàng Thông 02/09/2003 12DHTDH05

19 2032224399 Trần Thanh Tiến 16/11/2004 13DHTDH01

20 2032224439 Trương Trung Tính 28/12/2004 13DHTDH03

21 2032224528 Nguyễn Minh Tuấn 05/01/2004 13DHTDH01

22 2032225879 Huỳnh Thanh Vinh 04/08/2004 13DHTDH02

23 2032221972 Võ Văn Khải 09/08/2004 13DHTDH01

24 2032221871 Trần Đăng Kiên 21/04/2004 13DHTDH01

25 2032203011 NGUYỄN TUẤN KIỆT 27/02/2002 11DHTDH2

26 2032222185 Nguyễn Thanh Lãm 22/09/2004 13DHTDH02

27 2032222765 Ngô Thế Nam 16/08/2004 13DHTDH02
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STT Mã SV Ng/Sinh Tên lớp Giảng viên hướng dẫnHọ Và Tên

28 2032223037 Lê Trọng Nghĩa 13/05/2004 13DHTDH03

29 2032223243 Nguyễn Thành Nhân 11/05/2004 13DHTDH03

30 2032223774 Trang Trọng Phúc 15/06/2004 13DHTDH02

31 2032220317 Nguyễn Phước GiaBảo 23/06/2004 13DHTDH01

32 2032220958 Võ Hải Đăng 04/01/2004 13DHTDH01

33 2032210589 Nguyễn Thành Đạt 03/01/2003 12DHTDH03

34 2032220687 Hoàng Trung Dũng 08/10/2004 13DHTDH01

35 2032220686 Nguyễn Anh Dũng 13/01/2004 13DHTDH01

36 2032220688 Nguyễn Hoàng TuấnDũng 19/11/2004 13DHTDH01

37 2032220683 Nguyễn Xuân Dũng 15/08/2004 13DHTDH01

38 2032220818 Đoàn Xuân Dương 10/08/2004 13DHTDH01

39 2032220742 Nguyễn Quốc Duy 02/06/2004 13DHTDH01

40 2032221182 Lại Gia Hào 10/10/2004 13DHTDH01

41 2032221415 Ngô Hoàng ThiệnHiếu 14/10/2003 13DHTDH01

42 2032221413 Nguyễn Đặng HoàngHiếu 07/10/2004 13DHTDH01

43 2032217406 Lê Tất Hoằng 22/11/2003 12DHTDH05

44 2032221567 Trịnh Quang Hùng 05/11/2004 13DHTDH01

45 2032217423 Võ Tuấn Hưng 31/12/2003 12DHTDH03

46 2032221704 Lê Đình Gia Huy 24/04/2004 13DHTDH01

47 2032221637 Nguyễn Văn Huy 27/05/2004 13DHTDH01

48 2032221963 Lương Minh Kha 05/07/2004 13DHTDH01

49 2032222123 Lâm Đăng Khoa 10/09/2003 13DHTDH01

50 2032200067 VÕ VĂN ĐĂNG KHOA 22/03/2002 11DHTDH1

51 2032222220 Vương Tấn Lâm 02/06/2004 13DHTDH01

52 2032222341 Huỳnh Tấn Linh 16/04/2004 13DHTDH01

53 2032222412 Nguyễn Đức Lĩnh 16/08/2004 13DHTDH01

54 2032200015 PHẠM VĂN LỘC 17/06/2002 11DHTDH1

55 2032222433 Trần Bảo Long 25/01/2004 13DHTDH01

56 2032222655 Kiều Tuấn Minh 24/10/2004 13DHTDH02

57 2032222775 Đỗ Hoàng Nam 18/09/2004 13DHTDH01

58 2032223158 Đinh Hoàng Nguyên 01/11/2004 13DHTDH01

59 2032223213 Nguyễn Thanh Nhàn 19/01/2004 13DHTDH01

Dương Văn Khải

Trần Thị Như Hà



STT Mã SV Ng/Sinh Tên lớp Giảng viên hướng dẫnHọ Và Tên

60 2032200008 PHẠM TÍNH PHÁT 16/07/2002 11DHTDH1

61 2032223670 Trương Thế Phong 15/10/2004 13DHTDH01

62 2032223758 Lâm Văn Trọng Phúc 20/08/2004 13DHTDH01

63 2032200209 PHẠM HỮU PHÚC 19/08/2002 11DHTDH3

64 2032223811 Lê Xuân Ngọc Phước 18/01/2004 13DHTDH01

65 2032224157 Huỳnh Minh Sang 31/05/2004 13DHTDH02

66 2032224151 Nguyễn Hoàng Sang 15/01/2004 13DHTDH03

67 2032224212 Nguyễn Đại NhânTài 16/01/2004 13DHTDH01

68 2032224280 Nguyễn Minh Tâm 10/02/2004 13DHTDH02

69 2032224961 Nguyễn Phúc Thịnh 27/01/2004 13DHTDH01

70 2032224946 Võ Đức Thịnh 31/05/2004 13DHTDH03

71 2032224405 Nguyễn Hoàng Tiến 26/04/2004 13DHTDH01

72 2032224404 Nguyễn Nhật Tiến 24/03/2004 13DHTDH01

73 2032224412 Nguyễn Thanh Tiến 21/09/2004 13DHTDH01

74 2032224436 Lê Minh Tính 05/01/2004 13DHTDH01

75 2032224458 Hà Thái Toàn 22/09/2004 13DHTDH01

76 2032224471 Nguyễn Thanh Tòng 07/06/2004 13DHTDH01

77 2032225554 Lê Xuân Trí 23/01/2004 13DHTDH01

78 2032225681 Đặng Thanh Trung 22/08/2004 13DHTDH01

79 2032200075 LÊ NHỰT TRƯỜNG 07/11/2002 11DHTDH1

80 2032210612 Lê Đức Anh Tuấn 19/08/2003 12DHTDH04

81 2032225778 Trần Võ Thế Văn 15/04/2004 13DHTDH01

82 2032225853 Ngô Quốc Việt 10/03/2004 13DHTDH01

83 2032225871 Lương Tuyền Vinh 29/03/2004 13DHTDH01

84 2032225904 Hồ Gia Vũ 17/02/2004 13DHTDH01

85 2032220064 Nguyễn Duyên An 08/01/2004 13DHTDH02

86 2032220146 Trần Đặng Quốc Anh 26/03/2004 13DHTDH02

87 2032220288 Phan Quang Bách 02/04/2004 13DHTDH02

88 2032220571 Nguyễn Thành Danh 11/10/2004 13DHTDH02

89 2032220905 Lương Quốc Đạt 18/03/2004 13DHTDH02

90 2032221066 Nguyễn Như Giáp 27/12/2004 13DHTDH02

91 2032221152 Nguyễn Đại Hải 02/08/2004 13DHTDH02

Trần Thị Như Hà

Lưu Hồng Quân

Trần Hoàn
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92 2032221395 Văn Đặng Thế Hiểu 12/02/2004 13DHTDH03

93 2032221475 Đào Hữu Hoàn 05/09/2004 13DHTDH01

94 2032221483 Lê Huy Hoàng 05/05/2004 13DHTDH01

95 2032221564 Trần Phi Hùng 30/01/2004 13DHTDH02

96 2032222068 Nguyễn Văn Khánh 15/05/2004 13DHTDH02

97 2032222063 Vũ Nhật Khánh 09/09/2004 13DHTDH02

98 2032222117 Huỳnh Tấn Khoa 22/02/2004 13DHTDH02

99 2032222510 Nguyễn Duy Lương 11/12/2004 13DHTDH02

100 2032222633 Trần Bảo Minh 25/08/2004 13DHTDH02

101 2032222791 Đoàn Lê Nhật Nam 19/08/2004 13DHTDH02

102 2032223727 Ngô Hoàng Tấn Phúc 24/05/2004 13DHTDH02

103 2032223817 Nguyễn Minh Phước 22/10/2004 13DHTDH02

104 2032223833 Lê Minh Phương 14/01/2004 13DHTDH02

105 2032224274 Phạm Nhật Tâm 01/06/2004 13DHTDH02

106 2032224684 Trần Văn Thanh 03/08/2004 13DHTDH02

107 2032224809 Nguyễn Thanh Thảo 22/12/2004 13DHTDH02

108 2032224909 Phạm Phước Thiện 20/12/2004 13DHTDH02

109 2032224443 Nguyễn Văn To 09/01/2004 13DHTDH02

110 2032202054 PHẠM NGUYỄN MINHTRÍ 08/12/2002 11DHTDH2

111 2032224625 Hồ Xuân Tự 23/06/2004 13DHTDH02

112 2032224535 Phạm Vũ Tuấn 21/01/2004 13DHTDH02

113 2032224526 Tiêu Anh Tuấn 19/04/2004 13DHTDH02

114 2032224569 Nguyễn Thanh Tùng 05/05/2004 13DHTDH02

115 2032225890 Võ Văn Vĩnh 12/08/2004 13DHTDH02

116 2032220024 Lâm Trường An 28/05/2004 13DHTDH02

117 2032220021 Lê Đức An 11/01/2004 13DHTDH03

118 2032220041 Phạm Văn TrườngAn 29/04/2004 13DHTDH03

119 2032220022 Trần Bình An 25/12/2004 13DHTDH01

120 2032220133 Lê Đình Quang Anh 17/08/2004 13DHTDH03

121 2032220285 Vũ Tăng Ba 02/08/2004 13DHTDH03

122 2032220365 Nguyễn Văn Bắc 01/03/2004 13DHTDH03

123 2032220320 Phan Quốc Bảo 23/02/2004 13DHTDH03

Trần Hoàn

Lê Thành Tới

Văn Tấn Lượng

Phạm Thị Xuân Hoa



STT Mã SV Ng/Sinh Tên lớp Giảng viên hướng dẫnHọ Và Tên

124 2032220556 Phạm Trung Chính 23/03/2004 13DHTDH03

125 2032202011 BÙI TIẾN ĐẠT 24/04/2002 11DHTDH2

126 2032220907 Huỳnh Tấn Đạt 29/10/2004 13DHTDH03

127 2032221136 Trần Điền Hải 15/07/2004 13DHTDH03

128 2032221280 Nguyễn Ngọc Hân 24/10/2004 13DHTDH03

129 2032221333 Nguyễn Công Hậu 30/05/2004 13DHTDH03

130 2032221320 Nguyễn Nhân Hậu 01/12/2004 13DHTDH03

131 2032221408 Lê Văn Hiếu 13/10/2004 13DHTDH03

132 2032221517 Nguyễn Long Hồ 28/01/2004 13DHTDH02

133 2032204591 TRÌNH MINH HOÀNG 22/03/2002 11DHTDH3

134 2032221861 Phạm Đức Hường 30/12/2004 13DHTDH03

135 2032221685 Chu Đức Huy 04/10/2004 13DHTDH03

136 2032221673 Nguyễn Quốc Huy 18/08/2004 13DHTDH03

137 2032221620 Vũ Đức Huy 29/04/2004 13DHTDH03

138 2032180113 Lê Hoàng Kha 22/06/1999 09DHTDH_LV

139 2032221967 Diệp Vũ Khả 25/06/2004 13DHTDH03

140 2032221977 Dương Minh Khan 29/06/2004 13DHTDH03

141 2032222104 Nguyễn Minh Khoa 07/09/2004 13DHTDH02

142 2032221901 Huỳnh Anh Kiệt 04/06/2004 13DHTDH02

143 2032221911 Nguyễn Văn Kiệt 09/09/2004 13DHTDH02

144 2032221906 Trương Tuấn Kiệt 21/11/2004 13DHTDH03

145 2032222172 Nguyễn Ngọc DuyLam 27/08/2004 13DHTDH03

146 2032222464 Lê Châu Đại Lộc 13/05/2004 13DHTDH03

147 2032222463 Nguyễn Hoàng TuấnLộc 30/07/2004 13DHTDH03

148 2032222440 Tìn Triều Long 26/01/2004 13DHTDH03

149 2032222735 Nguyễn Văn Mỹ 19/12/2004 13DHTDH03

150 2032222746 Thạch Lê Quy Na 09/08/2004 13DHTDH02

151 2032222766 Nguyễn Hồng NhậtNam 23/06/2004 13DHTDH03

152 2032223017 Nguyễn Trọng Nghĩa 13/10/2004 13DHTDH03

153 2032223164 Võ Văn Nguyên 04/03/2004 13DHTDH03

154 2032223262 Bùi Minh Nhân 07/12/2004 13DHTDH03

155 2032223273 Đoàn Long Nhật 27/12/2003 13DHTDH03

Trần Văn Hải

Lê Minh Thanh

Võ Song Vệ

Hoàng Đắc Huy

Phạm Thị Xuân Hoa
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156 2032223578 Huỳnh Thành Pháp 03/11/2004 13DHTDH03

157 2032223599 Nguyễn Song TiếnPhát 11/08/2004 13DHTDH03

158 2032223705 Trần Đức Phú 16/01/2004 13DHTDH02

159 2032223755 Đào Minh Phúc 24/02/2004 13DHTDH01

160 2032223804 Lê Kim Phụng 02/02/2004 13DHTDH03

161 2032223936 Trịnh Quý TrườngQuân 17/05/2004 13DHTDH03

162 2032224049 Trương Minh Quyền 22/10/2004 13DHTDH03

163 2032224316 Nguyễn Ngọc Tân 07/10/2004 13DHTDH03

164 2032224910 Phạm Minh Thiện 22/07/2004 13DHTDH02

165 2032224947 Nguyễn Phúc Thịnh 09/02/2004 13DHTDH01

166 2032225079 Nguyễn Phương Thùy 24/01/2004 13DHTDH02

167 2032224398 Trương Nhật Tiến 16/08/2004 13DHTDH03

168 2032225626 Phạm Gia Trọng 23/03/2004 13DHTDH03

169 2032224633 Lê Văn Tưởng 16/04/2004 13DHTDH02

170 2032225802 Ngô Ngọc Phi Vân 11/06/2004 13DHTDH03

171 2032225780 Thượng Đình Văn 18/11/2004 13DHTDH01

172 2032225852 Nguyễn Thanh Việt 10/09/2004 13DHTDH03

173 2032225906 Ngô Anh Vũ 04/12/2004 13DHTDH03

Nguyễn Phú Công

Bộ môn Tự động hóa

Lê Khắc Sinh

Đoàn Xuân Nam

Đặng Hoàng Long


